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  KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020”
I. NHỮNG CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:


1. Quyết định số 692/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020”;

2. Công văn số 3428/BGDĐT-GDTX ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020”;
II.  ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Thực trạng:

a) Số người mù chữ trong độ tuổi (tính đến cuối năm 2012): 

	TT
	Huyện/Thành phố
	Số người mù chữ/dân số 

	
	
	Độ tuổi 15 - 25
	Độ tuổi 26 - 35 
	Độ tuổi 36 - 60

	1. 
	Ba Tri
	6/40.226
	124/38.751
	3.702/121.542

	2. 
	Bình Đại
	76/25.352
	176/23.312
	1.564/85.443

	3. 
	Châu Thành
	12/23.231
	351/31.172
	2.541/80.583

	4. 
	Chợ Lách
	0/18.875
	71/24.041
	108/45.712

	5. 
	Giồng Trôm
	116/38.264
	485/38.294
	2.142/84.769

	6. 
	Mỏ Cày Bắc
	57/17.495
	247/31.332
	807/54.956

	7. 
	Mỏ Cày Nam
	70/36.201
	505/37.247
	2.039/90.921

	8. 
	Thành phố Bến Tre
	0/15.901
	106/19.139
	449/69.838

	9. 
	Thạnh Phú
	2/18.125
	774/24.601
	3.357/58.900

	Tổng cộng
	339/233.670
	2.839/267.889
	16.709/692.664



- Số người mù chữ độ tuổi 15 – 35 là 3.178/501.559 (tỷ lệ 0,63%).


- Số người mù chữ độ tuổi 15 – 60 là 19.887/1.194.223 (tỷ lệ 1,67%).
b) Số huyện, xã đạt chuẩn chống mù chữ (CMC):


- Có 164/164 (100%) xã đạt chuẩn CMC cấp xã.


- Có 9/9 huyện (100%) đạt chuẩn CMC cấp huyện.

2. Thuận lợi và khó khăn: 

a) Thuận lợi:
- Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh chủ trương tiếp tục đẩy mạnh việc phát huy nguồn lực trí tuệ, tập trung cho giáo dục-đào tạo để tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp  hoá, hiện đại hoá.

- Cuối năm 2012, có 101/164 (61,58%) xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) và 2/9 huyện, thành phố (gọi chung là huyện) (22,22%) đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non (PCGDMN) cho trẻ em năm tuổi; có 164/164 xã (100%) và 9/9 huyện (100%) đạt chuẩn Phổ cập tiểu học đúng độ tuổi (PCGDTHĐĐT) trong đó có 65 xã đạt mức độ 2; có 164/164 (100%) và 9/9 huyện (100%) đạt chuẩn Phổ cập giáo dục trung học cơ sở (PCGDTHCS); có 65/164 (39,63%) và 1/9 (11,11%) huyện đạt chuẩn Phổ cập giáo dục trung học (PCGDTrH).
b) Khó khăn: 

- Số lượng người mù chữ độ tuổi từ 15 đến 60 còn nhiều (tính đến cuối năm 2012 có 19.887 người). Đa số còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế dẫn đến tình trạng bỏ học hoặc không được đi học.

- Một bộ phận cha mẹ học sinh thiếu quan tâm đến việc học tập văn hoá và học nghề của con, nên không cho con đi học.

- Một bộ phận học sinh không ham học nên nghỉ học. 

III. MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN:  
1. Mục tiêu:


a) Mục tiêu đến năm 2015:


- Độ tuổi 15 – 60: Xóa mù chữ đạt 59,00% số người mù chữ, nâng tỷ lệ người biết chữ đạt trên 99,3%.

- Độ tuổi 15 – 35: Xóa mù chữ đạt 66% số người mù chữ, nâng tỷ lệ người biết chữ đạt 99,7%. 
- Có 80% số người mới biết chữ tiếp tục tham gia học tập với nhiều hình thức khác nhau nhằm củng cố vững chắc kết quả biết chữ.


- Duy trì 100% đơn vị cấp huyện và đơn vị cấp xã đạt chuẩn CMC giai đoạn 2013 – 2020.

b) Mục tiêu đến năm 2020:

- Độ tuổi 15 – 60: Tiếp tục xóa mù chữ đạt 98% số người mù chữ, nâng tỷ lệ người biết chữ đạt 99,9%.  

- Độ tuổi 15 – 35: Tiếp tục xóa mù chữ đạt 99% số người mù chữ, nâng tỷ lệ biết người chữ đạt 99,9%.
- Có 90% số người mới biết chữ tiếp tục tham gia học tập với nhiều hình thức khác nhau nhằm củng cố vững chắc kết quả biết chữ.


- Tiếp tục duy trì 100% đơn vị cấp huyện và đơn vị cấp xã đạt chuẩn CMC giai đoạn 2013 – 2020.

2. Yêu cầu:


- Thực hiện xóa mù chữ là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị; là công tác mang tính xã hội sâu sắc, rộng lớn. Do đó cần phải huy động nhiều lực lượng chính trị, xã hội tham gia.  Ngành giáo dục và đào tạo các cấp phải tích cực tham mưu với UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch xóa mù chữ hàng năm.
3. Lộ trình thực hiện xóa mù chữ (đính kèm phụ lục 1).
IV. NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHÍNH:
1. Nâng cao nhận thức về công tác CMC:  

a) Tổ chức tuyên truyền về tầm quan trọng của việc biết chữ đối với sự phát triển của cá nhân, gia đình và cộng đồng thông qua các tổ nhân dân tự quản và các tổ chức đoàn, hội ở cơ sở.
b) Biên soạn, in ấn, phát hành các tài liệu tuyên truyền về công tác CMC.

c) Gắn kết tuyên truyền CMC với việc xây dựng xã hội học tập và các phong trào thi đua ở địa phương.

d) Tổ chức tuyên dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác chống mù chữ.

2. Đổi mới công tác quản lý, tổ chức lớp học xóa mù chữ với các nhóm đối tượng:  

a) Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của Ban chỉ đạo CMC- PCGD của địa phương, tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành giáo dục vời các ngành, các tổ chức có liên quan trong công tác chống mù chữ.
b) Tăng cường công tác điều tra, cập nhật số liệu về người mù chữ, từ đó có kế hoạch phân công trong Ban chỉ đạo xã vận động từng người mù chữ ra lớp học.
c) Tổ chức lớp học xóa mù chữ phù hợp với thực tiễn địa phương và người học.
d) Xây dựng định mức chi cho công tác xóa mù chữ.
đ) Kiểm tra, đánh giá, công nhận đạt chuẩn CMC: Mỗi năm ít nhất một lần, Ban chỉ đạo tỉnh kiểm tra Ban chỉ đạo các huyện, Ban chỉ đạo huyện kiểm tra Ban chỉ đạo các xã về tiến độ thực hiện xóa mù chữ. Cuối năm hoặc kết thúc từng giai đoạn sẽ tổng kết và đánh giá việc thực hiện Đề án xóa mù chữ, có hình thức khen thưởng kịp thời nhằm động viên các đơn vị và cá nhân có thành tích; có biện pháp xử lý, chấn chỉnh các hạn chế, tồn tại gây khó khăn, cản trở công tác xóa mù chữ.
e) Xây dựng hệ thống thông tin quản lý dữ liệu về công tác CMC-PCGD. Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, chính xác theo quy định.

 3. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên tham gia CMC: 

a) Tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên tham gia dạy xóa mù chữ, nhất là đội ngũ giáo viên Tiểu học.

b) Bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng giáo dục hòa nhập cho giáo viên dạy xóa mù chữ cho người khuyết tật.

c) Xây dựng chính sách hỗ trợ đối với những người tham gia dạy xóa mù chữ ở những nơi có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn; chính sách hỗ trợ đối với những người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước tham gia dạy xóa mù chữ.  

4. Củng cố bền vững kết quả CMC, hạn chế mù chữ trở lại:

a) Tăng cường tổ chức các lớp học chuyên đề về y tế, văn hóa, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt,… tại các trung tâm học tập cộng đồng nhằm củng cố kết quả biết chữ, hạn chế mù chữ trở lại (tái mù chữ).
b) Cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ nhằm giúp người mới biết chữ có tài liệu đọc hấp dẫn, thiết thực, trên cơ sở đó, duy trì, củng cố kết quả xóa mù chữ, đồng thời áp dụng những kiến thức vào thực tế cuộc sống, sản xuất. 

c) Tăng cường hoạt động của các thư viên xã; tổ chức mô hình thư viện di động để phục vụ người dân ở các vùng sâu, vùng xa.

d) Tổ chức các lớp học nghề truyền thống, nghề ngắn hạn cho những người mới biết chữ.


e) Tiếp tục thực hiện PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi, PCGDTHĐĐT, PCGDTHCS, PCGDTrH. Vận động các đối tượng trong độ tuổi PCGD không có điều kiện học ở các trường lớp chính quy  theo học các lớp không chính quy.  

 
5. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác CMC: 

a) Tăng cường huy động giáo viên các trường Tiểu  học; cán bộ hưu trí; các hội viên, đoàn viên các hội, đặc biệt là Hội Khuyến học, Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức tham gia dạy xóa mù chữ. Đẩy mạnh hoạt động tình nguyện dạy xóa mù chữ của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
b) Huy động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp, hỗ trợ về tài chính, cơ sở vật chất cho công tác xóa mù chữ, nhất là giúp đỡ các học sinh thuộc gia đình khó khăn. 
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

- Kinh phí thực hiện công tác xóa mù chữ chủ yếu từ Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo. Hằng năm, kinh phí chi cho công tác xóa mù chữ dự kiến như sau: 








Đơn vị tính: triệu đồng

	Năm 
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Số tiền


	113,75
	208,35
	204,25
	197,15
	188,75
	159,45
	151,05
	137,25


(Chi tiết đính kèm phụ lục 2)
- Các huyện, xã cần vận động thêm kinh phí từ các nguồn tài trợ của các tổ chức xã hội và cá nhân để bổ sung cho công tác xóa mù chữ.

- Việc quản lý và sử dụng kinh phí được thực hiện theo các quy định hiện hành.   

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Cấp tỉnh:

a) UBND tỉnh: 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020” của tỉnh và chỉ đạo các sở, ngành có liên quan, các địa phương; phối hợp Mặt trận tổ quốc tỉnh, các đoàn thể triển khai thực hiện kế hoạch.

- Củng cố Ban chỉ đạo CMC-PCGD tỉnh hằng năm. 
- Báo cáo định kì cho Thường trực Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh về tiến độ thực hiện công tác xóa mù chữ.



b) Sở Giáo dục và Đào tạo: 

- Là cơ quan thường trực Đề án xóa mù chữ có trách nhiệm quản lí và chủ trì thực hiện công tác xóa mù chữ; hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức triển khai kế hoạch, theo dõi kiểm tra tiến độ thực hiện, kịp thời kiểm điểm rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tổng kết hàng năm hoặc theo từng giai đoạn.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện công tác xóa mù chữ hằng năm trình UBND tỉnh phê duyệt. 
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng chính sách, chế độ hỗ trợ người dạy và người học xóa mù chữ.

- Tập trung xây dựng đội ngũ giáo viên của các ngành học, cấp học, nhất là giáo viên Tiểu học đủ về số lượng, mạnh về chất lượng. Tích cực chống lưu ban, bỏ học, nâng cao hiệu quả đào tạo. 

- Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tài liệu dạy, học chương trình xóa mù chữ cho các nhóm đối tượng.

- Phối hợp với các Sở, Ban ngành liên quan, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị- xã hội trong tỉnh động viên nhân dân tích cực chủ động tham gia công tác xóa mù chữ.  

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp các tài liệu học tập chuyên đề về nông nghiệp và nông thôn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho các TTHTCĐ ở các xã.
- Xây dựng tiêu chí xóa mù chữ vào xây dựng nông thôn mới ở cấp xã, huyện phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương.
- Chủ trì, phối hợp với Hội Nông dân tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng chính sách hỗ trợ, khuyến khích những người chưa biết chữ ở nông thôn tích cực học xóa mù chữ.

d) Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp  với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính xây dựng chính sách hỗ trợ, giúp đỡ thanh thiếu niên là con liệt sĩ, con thương binh, con gia đình thuộc hộ đói nghèo theo quy định của nhà nước, người khuyết tật học xóa mù chữ. 

- Củng cố, tăng cường, phát triển cơ sở dạy nghề. Chỉ đạo các cơ sở đào tạo nghề tổ chức các lớp học nghề đơn giản cho người mới biết chữ.  

d) Sở Thông tin và Truyền thông:


- Chủ trì, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền về công tác xóa mù chữ. 
- Xây dựng các tiêu chí xóa mù chữ vào cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở khu dân cư.  

đ) Sở Kế hoạch và Đầu tư: 
Chịu trách nghiệm tổng hợp, cân đối các nguồn lực; phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo và các ngành có liên quan rà soát, bổ sung quy hoạch xây dựng cơ sở vật chất trường học (TTGDTX, TTHTCĐ, trường đạt chuẩn quốc gia,…) bảo đảm phục vụ thực hiện mục tiêu xóa mù chữ.


e) Sở Tài chính: 
Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, xây dựng các chính sách, định mức kinh phí thực hiện công tác xóa mù chữ; bảo đảm đủ kinh phí hoạt động trên cơ sở dự toán hàng năm được duyệt.


g) Đề nghị các tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp:


- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh: Phân công trách nhiệm và hướng dẫn các tổ chức thành viên cấp huyện, xã xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp hành động để triển khai thực hiện công tác chống mù chữ. Đưa nôi dung xóa mù chữ vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

- Hội Khuyến học tỉnh: Chỉ đạo cho các Hội Khuyến học huyện, xã phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo địa phương nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, tổ chức các lớp học xóa mù chữ và các lớp chuyên đề để củng cố kết quả biết chữ. Tổ chức vận động các gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư tích cực vận động người chưa biết chữ tham gia các lớp xóa mù chữ. 


- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho phụ nữ và trẻ em gái về sự cần thiết phải biết chữ. Phối hợp với ngàng giáo dục tổ chức điều tra, thống kê số phụ nữ, trẻ em gái không biết chữ; nghiên cứu các biện pháp vận động, tổ chức các hình thức học xóa mù chữ phù hợp với các nhóm đối tượng. Tạo điều kiện cho phụ nữ, trẻ em gái sau khi học chữ được học nghề, làm nghề để củng cố kết quả biết chữ, hạn chế tình trạng tái mù chữ và ổn định cuộc sống gia đình. 


- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Vận động thanh, thiếu niên chưa biết chữ tham gia học xóa mù chữ; tổ chức phong trào học sinh, sinh viên tình nguyện dạy xóa mù chữ cho người dân ở vùng khó khăn, trẻ em lang thang đường phố.


- Hội Nông dân tỉnh: Chỉ đạo các cấp hội huyện, xã phối hợp với ngành giáo dục, chính quyền địa phương tổ chức điều tra, cập nhật thực trạng người mù chữ ở nông thôn, vận động và tổ chức các lớp học xóa mù chữ cho nông dân. Tổ chức các lớp học nghề đơn giản hỗ trợ nông dân học Chương trình giáo dục sau khi biết chữ.

- Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu giáo chức tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhiệm vụ và giải pháp chống mù chữ phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Hội.
2. Cấp huyện:
- UBND huyện tham mưu cho huyện ủy đưa công tác xóa mù chữ thành chủ trương, nghị quyết của huyện uỷ và nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện hàng năm.  

- Xây dựng kế hoạch công tác xóa mù chữ hằng năm, củng cố Ban chỉ đạo   CMC-PCGD; có trách nhiệm tổ chức, phối hợp các đoàn thể, các lực lượng xã hội cùng với Ban chỉ đạo CMC-PCGD của huyện bảo đảm tiến độ thực hiện công tác xóa mù chữ đúng hoặc vượt kế hoạch.

- Ban chỉ đạo CMC-PCGD huyện giao cho phòng Giáo dục và Đào tạo thiết lập và quản lý hồ sơ xóa mù chữ cấp huyện theo quy định, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo; kiểm tra thường xuyên hoặc định kì và kiểm tra công nhận xã đạt chuẩn xóa mù chữ.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo, TTGDTX huyện có trách nhiệm tham mưu cho Ban chỉ đạo CMC-PCGD huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và tổng kết công tác xóa mù chữ của huyện hàng năm hoặc theo từng giai đoạn; giúp Ban chỉ đạo CMC-PCGD huyện theo dõi tiến độ thực hiện công tác xóa mù chữ, kịp thời kiểm điểm rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. TTGDTX huyện chịu trách nhiệm tổ chức, quản lí việc dạy-học các lớp xóa mù chữ. 
3. Cấp xã

- UBND xã tham mưu cho đảng uỷ xã đưa công tác xóa mù chữ thành chủ trương, nghị quyết của đảng.    

- UBND xã có trách nhiệm xây dựng kế hoạch công tác xóa mù chữ của xã theo kế hoạch và chỉ đạo của Ban chỉ đạo huyện, tỉnh; chỉ đạo các cơ quan chức năng, mời các tổ chức đoàn thể, các lực lượng xã hội trong địa bàn xã triển khai thực hiện.


- Hằng năm, củng cố Ban chỉ đạo CMC-PCGD xã. Ban chỉ đạo xã giao cho trường Tiểu học có trách nhiệm thiết lập và quản lí các loại hồ sơ về công tác xóa mù chữ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo; tự kiểm tra các tiêu chuẩn theo qui định, đề nghị Ban chỉ đạo cấp trên kiểm tra công nhận.


- Trường Tiểu học được phân công phụ trách công tác xoá mù chữ có trách nhiệm tham mưu cho Ban chỉ đạo xã tổ chức điều tra, cập nhật hằng năm các đối tượng trong độ tuổi còn mù chữ trên địa bàn; vận động các đối tượng này tham gia học lớp xóa mù chữ; tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch và tổng kết công tác xóa mù chữ theo từng năm, từng giai đoạn.  
Nơi nhận:




TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Bộ GD&ĐT;



       CHỦ TỊCH
- TT Tỉnh ủy;             



        
- TT HĐND tỉnh;




       

- CT và các PCT tỉnh;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- UBMTTQ tỉnh;

- Các đoàn thể tỉnh;

- Các Sở, ban ngành tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- Lưu: VT.
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